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STT Lĩnh vực Trước năm 2020 Sau năm 2020
1

Chức năng, 
nhiệm vụ

6591-QĐ/HVCTQH ngày 01/11/2018 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền

9019-QĐ/HVCTQG ngày 29/4/2022 Chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 
của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

2 4236-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trung tâm 
Thông tin khoa học

3 4237-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trung tâm 
Khảo thí và Kiếm định chất lượng đào tạo

4 4235-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Hợp 
tác quốc tế

5 4239-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng 
Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên

6 4234-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Kế 
hoạch - Tài chính



STT Lĩnh vực Trước năm 2020 Sau năm 2020
7 4226-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tố chức bộ máy của Ban Quản 
lý khoa học

8 4228-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ 
chức - Cán bộ

9

Chức năng, 
nhiệm vụ

4229-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng

10 4227-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Quản 
lý đào tạo

11 4240-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng 
Quản trị và Quản lý ký túc xá

12 4204-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Khoa Kinh 
tế chính trị

13 4196-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Khoa Lịch 
sử Đảng

14 4203-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Khoa Nhà 
nước và Pháp luật

15 4207-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Khoa Xây 
dựng Đảng



STT Lĩnh vực Trước năm 2020 Sau năm 2020
16 4233-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tố chức bộ máy của Ban Thanh 
tra

17 4238-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Tạp chí Lý 
luận Chính trị và Truyên thông

18 4202-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Khoa Giáo 
dục đại cương và Nghiệp vụ sư phạm

19 4230-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tố chức bộ máy của Khoa 
Ngoại ngữ

20 4232-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Khoa Quan 
hệ công chúng và Quảng cáo

21

Chức năng, 
nhiệm vụ

4200-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Khoa Xuất 
bản

22 4197-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, to chức bộ máy của Viện Báo 
chí

23 4231-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Khoa 
Chính trị học

24 4199-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Khoa 
Tuyên truyền



STT Lĩnh yực Trước năm 2020 Sau năm 2020
25 4206-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn, tố chức bộ máy của Khoa Chủ
nghĩa xã hội khoa học

26 4208-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Khoa Triết 
học

27 4201 -QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Khoa Xã 
hội học và Phát triển

28 4205-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tố chức bộ máy của Khoa Quan 
hệ quốc tế

29 4209-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Khoa Tư 
tưởng Hồ Chí Minh

30 4198-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Khoa Phát 
thanh và Truyền hình

31 367/QĐ-HVCTQG ngày 17/01/2018 Quy chế đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

32

Quy chế, 
quy định

2450/QĐ-HVCTQG ngày 08/6/2017 Quy chế cử cán 
bộ, công chức, viên chức luân chuyển, biệt phái 
nghiên cứu thực tế tại đơn vị, địa phương, bộ, ngành

33 4780/QĐ-HVBC&TT ngày 16/12/20214 Quy định 
vê đánh giá, xếp loại đế chi thu nhập tăng thêm đối 
với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

34 3360-QĐ/HVCTQG ngày 03/7/2019 Quy định về 
mức chi cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức và giảng viên lý luận chính trị do 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức



STT Lĩnh vực Trước năm 2020 Sau năm 2020
35 4371-QĐ/HVCTQG ngày 26/8/2019 Quy chế làm 

việc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền
36 201-QĐ/HVCTQG ngày 22/6/2020 Quy định bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, luân chuyên, thôi 
giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm cán bộ

14438-QĐ/HVCTQG ngày 16/01/2023 Quy 
chế về bố nhiệm, từ chức, miễn nhiệm đối với 
cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính
trị quốc gia Hồ Chí Minh

37 578-QĐ/HVCTQG ngày 31/12/2020 Quy định về 
hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

38 766-QĐ/HVCTQG ngày 02/3/2022 Quy 
định về tiêu chuấn, nhiệm vụ và chế độ làm
việc của giảng viên tại Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh

39 4327-ỌĐ/HVBCTT ngày 20/9/2021 Quy 
định về chế độ làm thêm giờ cho cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động khối hành 
chính của Học viên BC&TT

40 1938/QĐ-HVBCTT-TCCB ngày 12/8/2013 Quy 
định về giảng viên thỉnh giảng tại HVBC&TT

41 1212/QĐ-HVCTQG ngày 01/4/2015 Quy định về 
giảng viên thỉnh giảng, kiêm nhiệm của Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

42
Quy chế,

4334/QĐ-HVBC&TT ngày 20/12/2016 Bổ sung một 
số quy định về giảng viên thỉnh giảng tại HVBC&TT

43 quy định 2440/QĐ-HVBC&TT ngày 10/7/2014 Quy định về 
tuyên dụng công chức, viên chức

44 9026-QĐ/HVCTQG ngày 29/4/2022 Quy 
chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng 
trường Học viện Báo chí và TT



STT Lĩnh vực Trước năm 2020 Sau năm 2020
45 1438/QĐ-HVCT-HCQG ngày 02/5/2013 Quy định 

về xếp ngạch, chuyến ngạch và nâng ngạch đối với 
cán bộ, công chức, viên chức

46 5803/QĐ-HVCTQG ngày 07/12/2017 Quy định về 
việc kéo dài thời gian công tác để làm chuyên môn 
đối với giảng viên

1383-HD/HVCTQG ngày 02/11/2022 
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị 
định so 50/2022/NĐ-CP ngay 02/8/2022 của 
Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao 
hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp 
công lập tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ 
Chí Minh

47 5802/QĐ-HVCTQG ngày 07/12/2017 Quy định về 
việc đánh giá, sử dụng đội ngũ giảng viên trẻ

48 727/QĐ-HVBC&TT ngày 22/02/2017 Quy chế thực 
hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện Báo chí 
và Tuyên truyền

49 1281 /QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 20/3/2018 Quy định 
về hướng dẫn sinh viên thực tập kết hợp với đi 
nghiên cứu thực tế hàng năm của giảng viên

50 2267-QĐ/HVBCTT ngày 16/5/2019 Quy chế tổ 
chức và hoạt động của cống thông tin điện tử 
HVBC&TT

51 4371-QĐ/HVBCTT ngày 08/10/2020 Quy chế quản 
lý, sử dụng tài sản công của HVBC&TT

52 990-QĐ/HVBCTT ngày 25/01/2021 Quy 
định hoạt động đảm bảo chất lượng 
HVBCTT

53 850/QĐ-HVCTQG, ngày 06/03/2017, ban hành Quy 
chế Công tác Thi đua, khen thưởng của Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh



STT Lĩnh vực Trước năm 2020 Sau năm 2020
54 3370-QĐ/HVCTQG, ngày 04/7/2019, Quy chế công 

tác Thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh

55 3371-QĐ/HVCTQG, ngày 04/7/2019, Quy chế hoạt 
động của Hội đồng Thi đua -Khen thưởng các cấp 
của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

56 3372-QĐ/HVCTQG, ngày 04/7/2019, Quy chế xét, 
công nhận giải pháp có hiệu quả trong công tác của 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

57 997-QĐ/HVCTQG, ngày 03/6/2022, Quy 
định về đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân của 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

58 928/QĐ-HVBCTT-ĐT, ngày 01/3/2018 ban hành 
Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên của Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền

59 Hướng dẫn 457-HD/HVCTQg ngày 25/10/2021 Hướng 
dẫn thực hiện việc nâng bậc lưong thường 
xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức 
và người động

60 3998 /HD-HVBC&TT, ngày 07/11/2017 Hướng dẫn 
đánh giá, phân loại đối với cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động năm 2017

61 5460-HD/HỴBC&TT, ngày 26/11/2018, Hướng dẫn 
Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động và tống kết phong trào, bình xét danh 
hiệu thi đua năm 2018

62 4752-HD/HỴBCTT, ngày 22/10/2019, Hướng dẫn 
Đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và bình xét danh 
hiệu thi đua năm 2019



STT Lĩnh vực Trưóc năm 2020 Sau năm 2020
63 4341 -HD/HVBCTT, ngày 19/10/2020, Hướng dẫn 

Đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và tổng kết phong 
trào, bình xét danh hiệu thi đua năm 2020

64 4818-HD/HVBCTT, ngày 14/10/2021, 
Hướng dẫn Đánh giá, xếp loại tập thể, cá 
nhân và tổng kết phong trào, bình xét danh 
hiệu thi đua năm 2021

65 5097-CV/HVBCTT, ngày 26/10/2022, 
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại; xét, công nhận 
phạm vi ảnh hưởng của giải pháp, đề tài khoa 
học, đề án và tổng kết, bình xét danh hiệu thi 
đua năm 2022


